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Me 

tôi 

Eu (meu) You tell me about your Life 

Bạn nói với tôi về cuộc đời bạn 

Spune-mi despre viata ta 

You 

Bạn 

Tu She is worry for you 

Cô ấy lo lắng vì bạn 

Ea este ingrijorata pentru tine 

Him 

Anh ta 

El (lui) We follow him to school 

Chúng tôi theo anh ta đến trường 

Il conducem la scoala 

Her 

Cô ấy 

Ea I am missing her 

Tôi đang nhớ cô ấy 

Imi este dor de ea 

It 

nó 

Un If he had money he will buy it 

Nếu có tiền tôi sẽ mua nó 

Daca ar fi avut bani, ar fi cumparat-o 

Us 

Chúng tôi 

Noi (ne) China is threatening us 

Trung Quốc đang đe dọa chúng ta 

China ne ameninta 

You 

Các bạn 

Voi We want to help You one thing 

Chúng tôi muốn trang phục của các bạn 

Vrem sa te ajutam cu un lucru 

Them 

Họ 

Ei/Ele (lor) He is teaching them about History 

Anh ta dạy họ về lịch sử 

Ii invata istoria 

 


